I. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1. Khảo sát, đánh giá thực trạng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông: Báo cáo tổng kết/ Chủ nhiệm đề tài: Phan Văn Nhân . - Mã số đề tài: B2010-37-26-NV. - H., 2012 . - 117 tr.+phụ lục
Tóm tắt: Đề tài xác định cơ sở lí luận về giáo dục hướng nghiệp trong các trường THPT, xây dựng bộ tiêu chí và công cụ đánh giá thực trạng giáo dục hướng nghiệp trong các trường THPT. Tổng quan những kinh nghiệm quốc tế về giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT. Đánh giá thực trạng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT và đề xuất những giải pháp phát triển giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT. 
Từ khóa: Giáo dục hướng nghiệp; Học sinh; Trung học phổ thông 
NC2193 

2. Hệ thống giáo dục miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954-1975: Báo cáo tổng kết/ Chủ nhiệm đề tài: Bùi Đức Thiệp . - Mã số đề tài: B2009-37-74 . - H., 2011 . - 155 tr. + phụ lục
Tóm tắt: Đề tài làm rõ cơ sở phương pháp luận nghiên cứu giáo dục miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954-1975; quá trình phát triển của hệ thống giáo dục miền Nam giai đoạn 1954-1975. Đặc điểm của hệ thống giáo dục miền Nam Việt Nam và những kinh nghiệm, giá trị và hạn chế của giáo dục miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954-1975. 
Từ khóa: Hệ thống giáo dục; Miền Nam; Việt Nam; 1954-1975 
NC2180 

3. Một số điều kiện và giải pháp để thực hiện dạy học song ngữ (bằng tiếng Anh) các môn khoa học tự nhiên (Toán, Lí, Hóa) ở trường THCS: Báo cáo tổng kết/ Chủ nhiệm đề tài: Đào Ngọc Lộc . - Mã số đề tài: B2008-37-62. - H., 2011 . - 140 tr.+phụ lục
Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu đã đưa ra cơ sở lý luận, tìm hiểu thực trạng dạy học song ngữ trong nước và quốc tế, từ đó đề xuất một số điều kiện và giải pháp để thực hiện dạy học song ngữ ở trường THCS Việt Nam. 
Từ khóa: Dạy học song ngữ; Khoa học tự nhiên; Trung học cơ sở 
NC2194 

4. Nghiên cứu mô hình dự báo nhu cầu đào tạo trung cấp chuyên nghiệp: Báo cáo tổng kết/ Chủ nhiệm đề tài: Trần Thị Phương Nam . - Mã số đề tài: B2008-37-55 . - H., 2011 . - 93 tr.
Tóm tắt: Đề tài làm rõ cơ sở lý luận về sự báo nhu cầu đào tạo TCCN; mối quan hệ giữa các nhân tố tác động đến việc xác định nhu cầu đào tạo TCCN. Thực trạng việc xác định nhu cầu đào tạo TCCN ở nước ta hiện nay. Đề xuất một số phương pháp và công cụ dự báo nhu cầu đào tạo TCCN. 
Từ khóa: Dự báo giáo dục; Đào tạo; Mô hình dự báo; Trung cấp chuyên nghiệp 

NC2181 

5. Nghiên cứu thiết kế và sử dụng thiết bị dạy học dành cho trẻ các dạng khuyết tật: khiếm thị, khiếm thính, khó khăn về học và khuyết tật ngôn ngữ cấp tiểu học: Báo cáo tổng kết/ Chủ nhiệm đề tài: Lê Văn Tạc . - Mã số đề tài: B2008-37-63. - H., 2011 . - 130 tr. + phụ lục
Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu cơ sở khoa học, thiết kế mẫu và sử dụng một số thiết bị dạy học cho học sinh các dạng khuyết tật: khiếm thị, khiếm thính, khó khăn về học và khuyết tật ngôn ngữ cấp tiểu học. Hướng dẫn sử dụng các thiết bị dạy học tối thiểu theo hướng tăng cường sử dụng đa giác quan và sử dụng triệt để phần còn lại của giác quan bị khiếm khuyết, tăng thời gian và mức độ sử dụng thiết bị dạy học. 
Từ khóa: Thiết bị dạy học; Trẻ khuyết tật; Tiểu học; Trẻ khiếm thị;  Trẻ khiếm thính, Trẻ có khó khăn về học; Trẻ khuyết tật ngôn ngữ
NC2183 

6. Nghiên cứu thực trạng phát triển ngôn ngữ của trẻ mù 5 - 6 tuổi: Báo cáo tổng kết/ Chủ nhiệm đề tài: Trần Thu Giang . - Mã số đề tài: V2010-15 . - H., 2011 . - 62 tr.+phụ lục
Tóm tắt: Đề tài hệ thống các nghiên cứu về vấn đề phát triển ngôn ngữ của trẻ 5 tuổi nói chung và trẻ mù nói riêng; các khái niệm liên quan đến đề tài (trẻ khiếm thị, trẻ mù, phát triển ngôn ngữ, chuẩn theo độ tuổi...). Đề tài cũng đưa ra bộ công cụ khảo sát thực trạng ngôn ngữ của trẻ mù 5 tuổi và kết quả đánh giá thực trạng ngôn ngữ của trẻ mù 5 tuổi. 
Từ khóa: Giáo dục đặc biệt; Trẻ mù; Ngôn ngữ; Trẻ khiếm thị; Trẻ 5-6 tuổi
NC2195 

7. Nghiên cứu ứng dụng phương thức quản lý theo kết quả (RBM) nhằm nâng cao năng lực quản lý trong các trường đại học Việt Nam: Báo cáo tổng kết/ Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Bá Thái . - Mã số đề tài: B2008-37-65  . - H., 2010 . - 200 tr.+ phụ lục
Tóm tắt: Đề tài làm rõ cơ sở khoa học của việc ứng dụng phương thức quản lý theo kết quả nhằm nâng cao năng lực quản lý trong các trường đại học Việt Nam. Thực trạng hoạt động quản lí trong các trường đại học Việt Nam. Nghiên cứu áp dụng phương thức quản lí theo kết quả nhằm nâng cao năng lực quản lí trong các trường đại học Việt Nam. 
Từ khóa: Quản lý theo kết quả; RBM; Năng lực quản lý; Trường đại học; Việt Nam 
NC2182 

8. Phân tích một số hình thức hợp tác công - tư trong giáo dục của một số nước trên thế giới: Báo cáo tổng kết/ Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Giang . - Mã số đề tài: V2011-02 . - H., 2012 . - 97 tr.+phụ lục
Tóm tắt: Đề tài đề cập đến các vấn đề: Khái quát chung về hợp tác công - tư trong giáo dục; Một số hình thức hợp tác công - tư tiêu biểu trong giáo dục của các nước; Rút ra bài học và đề xuất việc ứng dụng hình thức hợp tác công - tư và cơ chế hỗ trợ tài chính của chính phủ cho giáo dục Việt Nam. 
Từ khóa: Giáo dục; Hình thức hợp tác; VPP; Hỗ trợ tài chính; VGF 
NC2192 

9. Thiết kế công nghệ dạy văn theo thi pháp thể loại ở cấp trung học phổ thông: Các mẫu thiết kế bài học của đề tài/ Chủ nhiệm đề tài: Vũ Thị Tuyết . - Mã số đề tài: B2008-38-09 . - H., 2011 . - 270 tr.
Tóm tắt: Tài liệu đưa ra 31 mẫu với 59 bài học cụ thể cho các thể loại, tiểu loại văn học có trong chương trình Ngữ văn lớp 10, 11 và 12: Thơ (Thơ cổ điển - Đường luật, Ngâm khúc, Hát nói, Thơ mới, Thơ hiện đại); Truyện (Truyện kể dân gian - Sử thi, Truyền thuyết, Truyện cổ tích, Truyện cười, Truyện truyền kì, Truyện thơ Nôm, Tiểu thuyết, Truyện ngắn); Kịch (Bi kịch, Kịch nói hiện đại); Kí (Truyện kí, Tùy bút); Văn chính luận (Chiếu, Cáo); Phú; Văn tế; Văn bản nhật dụng. 
Từ khóa: Công nghệ dạy văn; Thi pháp thể loại; Ngữ văn; Trung học phổ thông 

NC2197 

10. Thiết kế công nghệ dạy văn theo thi pháp thể loại ở cấp trung học phổ thông: Báo cáo tổng kết/ Chủ nhiệm đề tài: Vũ Thị Tuyết . - Mã số đề tài: B2008-38-09 . - H., 2011 . - 145 tr.+phụ lục
Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu và đưa ra quy trình công nghệ dạy văn theo thi pháp cho từng thể loại văn học có trong chương trình Ngữ văn lớp 10, 11 và 12. Đề tài đã thiết kế được 31 mẫu với 59 tiết bài học cụ thể cho các thể loại, tiểu loại văn học trên. Các mẫu thiết kế bài học này đã được hoàn thiện sau khi được đưa thực nghiệm ở các lớp học, được dự giờ, rút kinh nghiệm và góp ý kiến chỉnh sửa để hoàn chỉnh. Đề tài cũng hoàn tất việc thiết kế công nghệ dạy văn theo thi pháp thể loại cho học sinh 2 cấp bậc trung học: THCS và THPT. 
Từ khóa: Công nghệ dạy văn; Thi pháp thể loại; Trung học phổ thông; Ngữ văn 
NC2196 

11. Thực nghiệm một số biện pháp phát triển năng lực sáng tạo cho sinh viên trong dạy học hóa vô cơ ở trường cao đẳng sư phạm: Báo cáo tổng kết/ Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Hồng Gấm . - Mã số đề tài: V2010-06NCS . - H., 2011 . - 161 tr.
Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu, lựa chọn biện pháp phát triển năng lực sáng tạo để thực nghiệm. Thực nghiệm một số biện pháp phát triển năng lực sáng tạo cho sinh viên trong dạy học Hóa vô cơ ở trường Cao đẳng sư phạm; khẳng định tính khả thi của các biện pháp đã nghiên cứu, đề xuất. 
Từ khóa: Năng lực sáng tạo; Sinh viên; Cao đẳng sư phạm; Phương pháp dạy học; Hóa học; Hóa vô cơ
NC2184 

12. Thực trạng đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS theo chương trình và sách giáo khoa mới: Báo cáo tổng kết/ Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thúy Hồng . - Mã số đề tài: B2006-37-13 . - H., 2011 . - 89 tr. + phụ lục

Tóm tắt: Đề tài tìm hiểu xu hướng, yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học các môn ở trường THCS theo định hướng tích cực hóa hoạt động học tập của người học ở Việt Nam và một số nước trên thế giới. Khái quát thực trạng, chỉ ra nguyên nhân của những thành công và bất cập trong thực tiễn đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS Việt Nam sau 4 năm triển khai đại trà chương trình, sách giáo khoa THCS mới. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS theo quan điểm tích cực hóa hoạt động học tập của người học. 

Từ khóa: Phương pháp dạy học; Trung học cơ sở; Chương trình; Sách giáo khoa mới; Đổi mới
NC2179 

II. LUẬN ÁN
13. Cơ sở khoa học xây dựng trường đại học địa phương đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực trong bối cảnh hiện nay: Luận án tiến sĩ Quản lý giáo dục/ Dương Đức Hùng . - Mã số: 62.14.05.01 . - Người hướng dẫn: Lê Vân Anh, Đặng Bá Lãm . - H., 2012 . - 214 tr.
Tóm tắt: Luận án làm rõ một số vấn đề về xây dựng trường đại học địa phương đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực, nhất là nhân lực tại chỗ trong bối cảnh hiện nay; ưu thế và vai trò của trường đại học địa phương so với các thiết chế giáo dục khác trên địa bàn. Thực trạng trường đại học địa phương ở Việt Nam, xác định các đặc trưng khác biệt so với trường đại học truyền thống , các hạn chế chủ yếu, điểm mạnh, yếu, thời cơ, nguy cơ của trường đại học địa phương. Đề xuất những giải pháp cơ bản xây dựng trường đại học địa phương đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực trong bối cảnh hiện nay. 
Từ khóa: Giáo dục đại học; Trường đại học địa phương; Nhân lực; Đào tạo nhân lực
H1283

14. Hệ thống tiêu chí đánh giá chương trình nghiệp vụ sư phạm đại học sư phạm: Luận án tiến sĩ Giáo dục học/ Phạm Ngọc Long . - Mã số:  62.14.01.01 . - Người hướng dẫn: Đặng Thành Hưng, Trần Thị Tuyết Oanh . - H., 2011 . - 158 tr.+phụ lục
Tóm tắt: Luận án đưa ra cơ sở lí luận của hệ thống tiêu chí đánh giá chương trình đào tạo nghiệp vụ sư phạm (NVSP). Thực trạng đánh giá chương trình và hệ thống tiêu chí đánh giá chương trình đào tạo NVSP trong các trường đại học sư phạm (ĐHSP). Xây dựng và thẩm định hệ thống tiêu chí đánh giá chương trình đào tạo NVSP trong các trường ĐHSP. 
Từ khóa: Giáo dục đại học; Nghiệp vụ sư phạm; Tiêu chí đánh giá; Đại học sư phạm; Chương trình; Đánh giá chương trình 

H1282

15. Phát triển đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu xã hội: Luận án Tiến sĩ Quản lý giáo dục/ Phan Minh Hiền . - Mã số: 62.14.05.01 . - Người hướng dẫn: Ngọc Hải, Phan Chính Thức . - H., 2012 . - 188 tr.+phụ lục
Tóm tắt: Luận án nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu xã hội. Đánh giá thực trạng về đào tạo nghề và quản lý đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu xã hội. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu xã hội. 
Từ khóa: Đào tạo nghề; Nhu cầu xã hội; Quản lý đào tạo
H1288 

16. Phát triển một số năng lực của học sinh trung học phổ thông thông qua phương pháp và sử dụng thiết bị trong dạy học Hóa học vô cơ: Luận án Tiến sĩ Giáo dục học/ Trần Thị Thu Huệ . - Mã số: 62.14.10.03 . - Người hướng dẫn: Cao Thị Thặng, Nguyễn Cương . - H., 2011 . - 238 tr. +Phụ lục
Tóm tắt: Luận án nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề phát triển năng lực của học sinh THPT, sử dụng các phương pháp dạy học và thiết bị dạy học theo hướng tích cực. Luận án cũng đưa ra các biện pháp sử dụng một số phương pháp dạy học tích cực và thiết bị hóa học ở nội dung hóa học vô cơ trường THPT nhằm phát triển năng lực cho học sinh: năng lực phát hiện - giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực độc lập, sáng tạo. Thực nghiệm sư phạm nhằm xác định tính hiệu quả và tính khả thi của các đề xuất biện pháp phát triển một số năng lực cho học sinh THPT. 
Từ khóa: Phương pháp dạy học; Hóa học; Năng lực; Học sinh; Trung học phổ thông; Hóa vô cơ
H1287

17. Phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở các tỉnh vùng Tây Bắc theo hướng chuẩn hóa: Luận án Tiến sĩ Quản lý giáo dục/ Nguyễn Huy Hoàng . - Mã số: 62.14.05.01 . - Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Trí, Nguyễn Công Giáp . - H., 2011 . - 186 tr.+ 36 tr. phụ lục
Tóm tắt: Luận án nghiên cứu lý luận về phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và hiệu trưởng trường THCS nói riêng theo hướng chuẩn hóa. Thực trạng và công tác phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường THCS các tỉnh vùng Tây Bắc. Đề xuất các giải pháp phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường THCS theo hướng chuẩn hóa. Khảo nghiệm và thử nghiệm một số giải pháp phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường THCS theo hướng chuẩn hóa. 
Từ khóa: Quản lý giáo dục; Hiệu trưởng; Chuẩn hóa; Trung học cơ sở; Tây Bắc

H1277

18. Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long theo hướng chuẩn hóa: Luận án Tiến sĩ Quản lý giáo dục/ Phạm Minh Giản . - Mã số: 62.14.05.01 . - Người hướng dẫn: Đặng Bá Lãm, Lê Vân Anh . - H., 2012 . - 216 tr.+ phụ lục
Tóm tắt: Luận án nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý phát triển đội ngũ giáo viên THPT theo hướng chuẩn hóa. Đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên THPT và thực trạng quản lý phát triển đội ngũ giáo viên THPT các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long. Đề xuất các giải pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên THPT theo hướng chuẩn hóa nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục THPT các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long.

Từ khóa: Quản lý giáo dục; Giáo viên; Chuẩn hóa; Trung học phổ thông; Đồng bằng Sông Cửu Long
H1276 

19. Quản lý trường trung học phổ thông ngoài công lập ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay: Luận án Tiến sĩ Quản lý giáo dục/ Phạm Tuấn Hùng . - Mã số: 62.14.05.01 . - Người hướng dẫn: Vũ Ngọc Hải, Đỗ Thị Bích Loan . - H., 2011 . - 202 tr. + phụ lục

Tóm tắt: Luận án nghiên cứu cơ sở lý luận quản lý trường THPT ngoài công lập và thực trạng quản lý các trường này. Từ đó đề xuất các giải pháp quản lý trường THPT ngoài công lập Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững các trường THPT ngoài công lập. 
Từ khóa: Quản lý giáo dục; Quản lý trường học; Trung học phổ thông; Trường ngoài công lập; Việt Nam

H1281 

20. Rèn luyện năng lực dạy học cho sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật trong thực tập sư phạm theo tiếp cận năng lực thực hiện: Luận án Tiến sĩ Giáo dục học/ Vũ Xuân Hùng . - Mã số: 62.14.01.01 . - Người hướng dẫn: Nguyễn Minh Đường . - H., 2011 . - 147 tr.+ phụ lục

Tóm tắt: Luận án nghiên cứu cơ sở lý luận về rèn luyện năng lực dạy học cho sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật (ĐHSPKT) trong thực tập sư phạm theo tiếp cận năng lực thực hiện. Đánh giá thực trạng rèn luyện năng lực dạy học cho sinh viên ĐHSPKT trong thực tập sư phạm và phân tích những hạn chế, bất cập, chỉ rõ nguyên nhân. Xây dựng mục tiêu, nội dung, thiết kế quy trình, tiêu chí, công cụ đánh giá và thực hiện rèn luyện năng lực dạy học cho sinh viên ĐHSPKT trong thực tập sư phạm theo tiếp cận năng lực thực hiện.

Từ khóa: Dạy học; Năng lực; Sinh viên; Thực tập sư phạm; Đại học sư phạm kỹ thuật; Rèn luyện 

H1279 
21. Rèn luyện kỹ năng sử dụng Graph trong học tập các môn khoa học xã hội cho sinh viên đại học: Luận án tiến sĩ Giáo dục học/ Nguyễn Thị Thanh  . - Mã số: 62.14.01.01 . - Người hướng dẫn: Vũ Trọng Rỹ, Hà Thế Truyền . - H., 2012 . - 159 tr.+phụ lục
Tóm tắt: Luận án làm rõ đặc điểm nội dung và những yêu cầu khi học tập các môn khoa học xã hội (KHXH) ở trường đại học, sự thích hợp cùng những ưu thế khi sử dụng graph để biểu diễn nội dung và khi học tập các môn học này. Thực trạng sử dụng phương pháp học tập các môn KHXH, kỹ năng sử dụng graph trong học tập của sinh viên. Xây dựng quy trình rèn luyện kỹ năng sử dụng graph trong học tập các môn KHXH cho sinh viên. 
Từ khóa: Phương pháp graph; Kỹ năng; Sinh viên; Khoa học xã hội; Rèn luyện 

H1284

22. Sử dụng phần mềm dạy học tiến hóa (Sinh học 12 - Trung học phổ thông): Luận án Tiến sĩ Giáo dục học/ Nghiêm Thị Ngọc Bích . - Mã số: 62.14.10.07 . - Người hướng dẫn: Vũ Đức Lưu, Nguyễn Đức Thành . - H., 2012  . - 134 tr.+phụ lục
Tóm tắt: Luận án xác định cơ sở lí luận về phần mềm dạy học (PMDH): khái niệm, phân loại, nguyên tắc và quá trình xây dựng PMDH; cơ sở thực tiễn về việc xây dựng và sử dụng PMDH, thực trạng xây dựng và sử dụng PMDH tiến hóa (Sinh học 12). Thiết kế phần mềm dạy học tiến hóa và đề xuất phương pháp sử dụng. Xác định phương pháp sử dụng PMDH tiến hóa để tổ chức bài lên lớp và hướng dẫn cho học sinh tự học. Thực nghiệm sư phạm để kiểm định phần mềm dạy học. 
Từ khóa: Giáo dục học; Phần mềm dạy học; Sinh học; Lớp 12 
H1290

23. Tổ chức dạy học theo dự án học phần phương pháp dạy học môn Toán góp phần rèn luyện năng lực sư phạm cho sinh viên khoa Toán: Luận án Tiến sĩ Giáo dục học/ Trần Việt Cường . - Mã số: 62.14.10.01   . - Người hướng dẫn: Đào Thái Lai, Phạm Thanh Tâm . - H., 2012 . - 189 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Luận án làm sáng tỏ các vấn đề về dạy học theo dự án: khái niệm, đặc điểm, quy trình, đánh giá... Xác định nội dung và khả năng vận dụng dạy học theo dự án vào dạy học học phần Phương pháp giảng dạy môn Toán (những nội dung cụ thể) cho sinh viên khoa Toán. Đề xuất quy trình triển khai dạy học theo dự án học phần Phương pháp giảng dạy môn Toán (những nội dung cụ thể) cho sinh viên khoa Toán. Xác định các năng lực sư phạm cần thiết của người giáo viên khoa Toán. 
Từ khóa: Dạy học theo dự án; Môn Toán; Năng lực sư phạm; Sinh viên 
H1285

24. Trí tuệ cảm xúc của sinh viên đại học sư phạm : Luận án Tiến sĩ Tâm lý học/ Phan Trọng Nam . - Mã số: 62.31.80.05 . - Người hướng dẫn Nguyễn Quang Uẩn, Trần Thị Bích Trà . - H., 2012 . - 174 tr.+ 78 tr. phụ lục

Tóm tắt: Luận án đã xây dựng cơ sở lý luận tâm lý học về trí tuệ cảm xúc nói chung và trí tuệ cảm xúc của sinh viên đại học sư phạm (ĐHSP) nói riêng. Đánh giá thực trạng mức độ trí tuệ cảm xúc của sinh viên ĐHSP. Đề xuất và tổ chức thực nghiệm các biện pháp tâm lý sư phạm góp phần nâng cao mức độ trí tuệ cảm xúc cho sinh viên ĐHSP. 
Từ khóa: Tâm lý; Trí tuệ cảm xúc;  Sinh viên; Đại học sư phạm
H1278

III. LUẬN VĂN
25. Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng trường Tiểu học Quận Hoàng Mai: Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục/ Phạm Diệp Huệ Hương . - Mã số: 60.14.05 . - Người hướng dẫn: Lê Vân Anh . - H., 2011 . - 101 tr.
Tóm tắt: Nội dung chính của luận văn đề cập đến các vấn đề: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học; Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học Quận Hoàng Mai; Một số biện pháp cải tiến công tác quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học. 
Từ khóa: Giáo dục ngoài giờ lên lớp; Hiệu trường; Tiểu học; Quận Hoàng Mai; Hà Nội

H1306 

26. Biện pháp quản lý trung tâm học tập cộng đồng tỉnh Nam Định: Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục/ Nguyễn Lê Vân Dung . - Mã số: 60.14.05 . - Người hướng dẫn: Tô Bá Trượng . - H., 2011 . - 102 tr.+phụ lục
Tóm tắt: Luận văn đề cập đến các vấn đề: Tổng quan về quản lý trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ); Thực trạng về quản lý TTHTCĐ ở tỉnh Nam Định; Đề xuất biện pháp quản lý TTHTCĐ nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của TTHTCĐ tỉnh Nam Định; Khảo nghiệm các biện pháp quản lý TTHTCĐ. 
Từ khóa: Quản lý giáo dục; Quản lý; Trung tâm học tập cộng đồng; Nam Định 

H1313 

27. Bồi duỡng kĩ năng thiết kế bài giảng cho giảng viên trường chính trị tỉnh Bắc Giang theo hướng tích cực hóa người học: Luận văn thạc sỹ Giáo dục học/ Nguyễn Hải Ninh . - Mã số: 60.14.01 . - Người hướng dẫn: Đặng Thành Hưng . - H., 2011 . - 126 tr.
Tóm tắt: Luận văn xác định cơ sở lý luận của việc bồi dưỡng kỹ năng thiết kế bài giảng cho giảng viên theo huớng tích cực hóa nguời học. Khảo sát thực trạng bồi dưỡng kỹ năng thiết kế bài giảng cho giảng viên trường Chính trị tỉnh Bắc Giang. Đề xuất nội dung và các biện pháp bồi dưỡng kỹ năng thiết kế bài giảng cho giảng viên trường Chính trị theo huớng tích cực hóa người học. 

Từ khóa: Giảng viên; Thiết kế bài giảng; Tích cực hóa; Kỹ năng; Truờng Chính trị; Bắc Giang
H1301 

28. Các biện pháp quản lý dạy học trong nhà trường tiểu học ở Quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội: Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục/ Lều Thu Hà . - Mã số: 60.14.05 . - Người hướng dẫn: Nguyễn Lộc . - H., 2011 . - 98 tr.

Tóm tắt: Luận văn xác định cơ sở lý luận của vấn đề quản lý hoạt động dạy học ở trường tiểu học. Khảo sát và đánh giá thực trạng quản lý hoạt động dạy học của cán bộ quản lý ở trường tiểu học Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động dạy học của cán bộ quản lý ở trường tiểu học Quận Hoàn Kiếm. 
Từ khóa: Dạy học; Tiểu học; Cán bộ quản lý; Quận Hoàn Kiếm; Hà Nội 

H1307 

29. Các giải pháp nhằm tăng tự chủ và trách nhiệm xã hội trong lĩnh vực đào tạo của trường Đại học Điện lực: Luận văn Thạc sỹ Quản lý giáo dục/ Hoàng Thu Hồng . - Mã số: 60.14.05 . - Người hướng dẫn: Phạm Quang Sáng . - H., 2011 . - 111 tr.
Tóm tắt: Luận văn tổng quan các công trình nghiên cứu, hình thành cơ sở lý luận về quản lý với quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội trong tổ chức đào tạo của các trường đại học; đánh giá thực trạng công tác quản lý tổ chức đào tạo của trường Đại học Điện lực trong việc thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội trong tổ chức đào tạo; đề xuất các giải pháp đổi mới quản lý tổ chức đào tạo của trường Đại học Điện lực nhằm tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội trong lĩnh vực đào tạo; khảo nghiệm tính cấp thiết và khả thi của các giải pháp đã được đề xuất. 
Từ khóa: Quản lý giáo dục; Tự chủ; Trách nhiệm xã hội; Đại học Điện lực
H1299 

30. Cơ sở khoa học của kế hoạch chiến lược phát triển Học viên An ninh Nhân dân: Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục/ Sử Ngọc Anh . - Mã số: 60.14.05 . - Người hướng dẫn: Đặng Bá Lãm . - H., 2011 . - 130 tr.
Tóm tắt: Luận văn gồm 3 chương: 1. Cơ sở lý luận xây dựng kế hoạch chiến lược cấp trường; 2. Thực trạng và bối cảnh phát triển Học viện An ninh Nhân dân; 3. Những nội dung chủ yếu của khung kế hoạch chiến lược phát triển Học viện An ninh Nhân dân đến năm 2020. 
Từ khóa: Quản lý giáo dục; Kế hoạch chiến lược; Học viện An ninh Nhân dân
H1311 

31. Dạy đọc cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1A theo chương trình giáo dục chuyên biệt: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học/ Nguyễn Trọng Dần . - Mã số: 60.14.01 . - Người hướng dẫn: Lê Văn Tạc . - H., 2011 . - 118 tr.
Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu hệ thống khái niệm: học sinh khuyết tật trí tuệ, quá trình dạy đọc cho học sinh khuyết tật trí tuệ, chương trình giáo dục chuyên biệt lớp 1A dành cho học sinh khuyết tật trí tuệ... Thực trạng dạy đọc cho học sinh khuyết tật trí tuệ ở lớp 1A tại một số cơ sở giáo dục chuyên biệt tại Hà Nội. Đề xuất hướng thiết kế kế hoạch bài học; xây dựng và thử nghiệm một số bài dạy đọc cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1A theo chương trình giáo dục chuyên biệt. 
Từ khóa: Giáo dục chuyên biệt; Dạy đọc; Học sinh; Khuyết tật trí tuệ 
H1314 

32. Dạy học chủ đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng cho học sinh trung học phổ thông theo định hướng dạy tư duy: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học/ Vũ Hằng Thư . - Mã số: 60.14.01 . - Người hướng dẫn: Phạm Đức Quang . - H., 2011 . - 127 tr.
Tóm tắt: Luận văn gồm 3 chương: 1. Cơ sở khoa học của việc dạy học chủ đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng cho học sinh trung học phổ thông theo định hướng dạy tư duy; 2. Một số biện pháp sư phạm nhằm dạy học chủ đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng cho học sinh THPT theo định hướng tư duy; 3. Thử nghiệm sư phạm. 
Từ khóa: Phương pháp dạy học; Toán;  Dạy học chủ đề; Phương pháp tọa độ; Tư duy; Học sinh; Trung học phổ thông 
H1292 

33. Dạy học chủ đề tổ hợp - xác suất trong sách giáo khoa đại số và giải tích 11 nâng cao theo quan điểm khám phá: Luận văn Thạc sỹ Giáo dục học/ Đỗ Thị Liên Phuơng . - Mã số: 60.14.01 . - Người hướng dẫn: Trần Luận . - H., 2011 . - 114 tr.
Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận của lý thuyết dạy học khám phá, qua điểm của lý thuyết dạy học khám phá trong dạy học tóan; đề xuất phuơng án dạy học chủ đề tổ hợp - xác suất trong sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11 nâng cao theo quan điểm khám phá; thiết kế một số giáo án minh họa cho việc dạy học chủ đề tổ hợp - xác suất trong sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11 nâng cao theo quan điểm khám phá; tiến hành thử nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu quả của phuơng án dạy học trên. 
Từ khóa: Dạy học chủ đề; Toán; Tổ hợp; Xác suất; Quan điểm khám phá 

H1303 

34. Dạy học môn giáo dục học mầm non qua hoạt động nhóm ở trường Cao đẳng sư phạm Hà Nam: Luận văn Thạc sỹ Giáo dục học/ Đinh Thị Luân . - Mã số: 60.14.01 . - Người hướng dẫn:  Vũ Trọng Rỹ . - H., 2011 . - 126 tr.

Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn của việc thiết kế dạy học môn giáo dục học mầm non theo hoạt động nhóm. Điều tra khảo sát thực tế tổ chức dạy học Giáo dục học mầm non ở trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam. Đề xuất tiến trình tổ chức dạy học theo nhóm; thiết kế dạy một số bài trong môn giáo dục học mầm non theo hoạt động nhóm. 
Từ khóa: Giáo dục học mầm non; Hoạt động nhóm; Cao đẳng sư phạm Hà Nam 
H1304 

35. Giao tiếp của cha mẹ với trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi trong gia đình trên địa bàn Hà Nội: Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học/ Phạm Thùy Linh . - Mã số: 60.31.80 . - Người hướng dẫn:  Trần Thị Bích Trà . - H., 2011 . - 84 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Luận văn hệ thống hóa những vấn đề lí luận tâm lý học liên quan đến vấn đề giao tiếp của cha mẹ với trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi. Thực trạng nội dung, hình thức và những yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp của cha mẹ với trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi. Đề xuất một số biện pháp tác động và tổ chức thực nghiệm nâng cao nhận thức cho cha mẹ về vấn đề giao tiếp với trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi. 
Từ khóa:  Giáo dục gia đình; Giao tiếp; Cha mẹ; Trẻ mẫu giáo; Hà Nội

H1312 

36. Giải pháp chuẩn hóa đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông thị xã Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh: Luận văn Thạc sỹ Quản lý giáo dục/ Vũ Quang Lâm . - Mã số: 60.14.05 . - Người hướng dẫn:  Phan Văn Kha . - H., 2011 . - 99 tr.
Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận về chuẩn hóa đội ngũ giáo viên THPT. Đánh giá thực trạng về đội ngũ giáo viên và công tác chuẩn hóa đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng các truờng THPT trên địa bàn Thị xã Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh. Đề xuất các giải pháp quản lý nhằm chuẩn hóa đội ngũ giáo viên các trường THPT thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. 
Từ khóa: Chuẩn hóa; Giáo viên; Hiệu trưởng; Trung học phổ thông; Quảng Ninh
H1300 

37. Giải pháp quản lý nâng cao kết quả đào tạo trình độ đại học tại trường Đại học Phòng cháy chữa cháy: Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục/ Nguyễn Minh Nam . - Mã số: 60.14.05 . - Người hướng dẫn:  Vũ Ngọc Hải . - H., 2010 . - 102 tr.
Tóm tắt: Cơ sở lý luận về quản lý công tác đào tạo trình độ đại học. Đánh giá thực trạng kết quả, chất lượng đào tạo và công tác quản lý đào tạo trình độ đại học tại trường Đại học Phòng cháy chữa cháy. Đề xuất các giải pháp quản lý nhằm nâng cao kết quả đào tạo trình độ đại học tại trường Đại học Phòng cháy chữa cháy. 
Từ khóa: Đào tạo; Trình độ đại học; Quản lý giáo dục 
H1310 

38. Hình thành biểu tượng về sự vật cho trẻ mù 5 tuổi qua tri giác xúc giác: Luận văn Thạc sỹ Giáo dục học/ Trần Thu Giang . - Mã số: 60.14.01 . - Người hướng dẫn:  Nguyễn Đức Minh . - H., 2011 . - 95 tr.
Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận của việc hình thành biểu tượng về sự vật của trẻ mù và phát triển tri giác xúc giác để hình thành biểu tượng về sự vật cho trẻ mù 5 tuổi. Thực trạng phát triển tri giác xúc giác để hình thành biểu tượng về sự vật cho trẻ mù 5 tuổi. Đề xuất một số biện pháp phát triển tri giác xúc giác để hình thành biểu tượng về sự vật cho trẻ mù 5 tuổi; xin ý kiến chuyên gia một số biện pháp đã đề xuất. 
Từ khóa: Biểu tượng; Trẻ mù; Tri giác; Xúc giác; Trẻ 5 tuổi
H1302 

39. Một số biện pháp nhằm tăng cường liên hệ thực tiễn trong dạy học Toán 9 THCS: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học/ Nguyễn Thị Quý . - Mã số:  60.14.10 . - Người hướng dẫn: Đào Thái Lai . - H., 2011 . - 121 tr.
Tóm tắt: Luận văn làm sáng tỏ các quan niệm liên quan đến vấn đề liên hệ thực tiễn trong dạy Toán 9 THCS; nghiên cứu nội dung sách giáo khoa Toán 9 THCS hiện hành và một số tài liệu tham khảo có liên quan để làm rõ những nội dung có mối liên hệ chặt chẽ với thực tiễn. Thực trạng và nguyên nhân của việc dạy học môn Toán 9 ở trường THCS hiện nay. Đề xuất một số biện pháp nhằm tăng cường liên hệ với thực tiễn trong quá trình dạy học môn Toán 9 THCS nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy học. 
Từ khóa: Dạy học; Giáo dục học; Lớp 9; Môn Toán; Trung học cơ sở 
H1291 

40. Những giải pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trong các trường trung cấp chuyên nghiệp của tỉnh Bắc Ninh: Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục/ Đào Thị Lê . - Mã số: 60.14.05 . - Người hướng dẫn: Phan Văn Kha . - H., 2011 . - 81 tr.+phụ lục
Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ giáo viên các trường TCCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Thực trạng đội ngũ và quản lý đội ngũ giáo viên các trường TCCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đề xuất các giải pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên các trường TCCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 
Từ khóa: Giáo viên; Trung cấp chuyên nghiệp; Bắc Ninh 
H1296 

41. Phân bậc hoạt động trong dạy học chương "Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số" (Giải tích 12): Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học/ Dương Thị Thủy . - Mã số: 60.14.10 . - Người hướng dẫn: Phan Thị Luyến . - H., 2011 . - 125 tr.+phụ lục
Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn về phân bậc hoạt động trong dạy học môn Toán. Đề xuất một số biện pháp phân bậc hoạt động khi dạy học một số tình huống điển hình trong dạy học chương "Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số". Thử nghiệm sư phạm nhằm bước đầu kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp đã đề xuất. 
Từ khóa: Giáo dục học; Phương pháp dạy học; Môn Toán; Phân bậc hoạt động; Giải tích; Lớp 12
H1293 

42. Quản lí giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật trong trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội: Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục/ Nguyễn Thị Bích Trang  . - Mã số: 60.14.05 . - Người hướng dẫn: Phạm Minh Mục   . - H., 2011 . - 118 tr.
Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu tổng quan về giáo dục hòa nhập, lý luận về quản lý giáo dục và quản lý giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật ở các trường tiểu học. Thực trạng giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật và công tác quản lý giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật ở các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đề xuất biện pháp quản lý giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật ở các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Khảo nghiệm về tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp được đề xuất. 
Từ khóa: Quản lý giáo dục; Giáo dục hòa nhập; Học sinh khuyết tật; Tiểu học; Hà Nội 
H1305 

43. Quản lý hoạt động làm quen với nghiên cứu khoa học của học sinh trường THPT chuyên Lý Tự Trọng thành phố Cần Thơ: Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục / Võ Đức Chỉnh . - Mã số: 60.14.05 . - Người hướng dẫn:  Phan Văn Kha . - H., 2011 . - 112 tr.
Tóm tắt: Luận văn gồm 3 chương: 1. Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động làm quen với nghiên cứu khoa học của học sinh các trường THPT chuyên; 2. Thực trạng quản lý hoạt động làm quen với nghiên cứu khoa học của học sinh trường THPT chuyên Lý Tự Trọng thành phố Cần Thơ; 3. Các giải pháp quản lý hoạt động làm quen với nghiên cứu khoa học của học sinh trường THPT chuyên Lý Tự Trọng thành phố Cần Thơ. 
Từ khóa: Quản lý giáo dục; Nghiên cứu khoa học; Học sinh; Cần Thơ; Trung học  phổ thông chuyên
 H1294 

44. Quản lý hoạt động tự học của học sinh trường Trung cấp nghề Công đoàn Việt Nam: Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục/ Hồ Quang Minh . - Mã số:  60.14.05 . - Người hướng dẫn: Nguyễn Anh Dũng . - H., 2011 . - 93 tr.
Tóm tắt: Luận văn làm rõ cơ sở lý luận của việc đề xuất biện pháp quản lý hoạt động tự học. Khảo sát thực trạng việc quản lý hoạt động tự học của học sinh trường Trung cấp nghề Công đoàn Việt Nam. Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động tự học của học sinh trường Trung cấp nghề Công đoàn Việt Nam. 

Từ khóa: Quản lý giáo dục; Tự học; Học sinh; Trung cấp nghề 
H1309 
45. [image: image1.wmf]
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Quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo theo tín chỉ tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục / Vũ Thị Thảo . - Mã số: 60.14.05 . - Người hướng dẫn:  Trần Kiều . - H., 2011 . - 108 tr.+phụ lục
Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu cơ sở lí luận tập trung ở các nội dung: kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trong đào tạo theo tín chỉ. Khảo sát thực trạng quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Đại học KHXH&NV. Đề xuất một số biện pháp nhằm cải tiến công tác quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo đặc thù của phương thức đào tạo theo tín chỉ. 
Từ khóa: Quản lý giáo dục; Kiểm tra; Đánh giá; Kết quả học tập; Sinh viên Đào tạo; Tín chỉ 

H1295 

IV. SÁCH

46. Bài tập Địa lí 9/ Phạm Thi Sen (chủ biên), Đỗ Anh Dũng  . - H.: Nxb Giáo dục Việt Nam, 2011 . - 120 tr.; 24cm
Tóm tắt: Nội dung cuốn sách được chia thành 2 phần: 1. Câu hỏi và bài tập (về địa lí dân cư, địa lí kinh tế, sự phân hóa lãnh thổ); 2. Hướng dẫn trả lời (câu hỏi tự luận vầ kĩ năng). 
Từ khóa: Địa lí; Bài tập; Lớp 9 
VN6930-31 

47. Bài tập hóa học 9/ Ngô Văn Vụ( chủ biên), Phạm Hồng Hoa, Lê Thị Phương Lan  . - Đà Nẵng: Nxb Giáo dục Việt Nam, 2011 . - 160 tr.; 24 cm
Tóm tắt: Cuốn sách được chia làm 2 phần: 1. Câu hỏi và bài tập về các loại hợp chất vô cơ, kim loại, phi kim, hợp chất hữu cơ,... ; 2. Hướng dẫn bài tập và đáp án. 
Từ khóa: Hóa học; Bài tập; Lớp 9 
VN6948-49 

48. Bài tập ngữ văn 9: Tập 1/ Nguyễn Khắc Phi (chủ biên) . - Tái bản lần thứ 1 . - H. Nxb Giáo dục, 2011 . - 132tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu một số bài tập ngữ văn chương trình lớp 9 gồm 2 phần. Phần các câu hỏi, phần gợi ý làm bài với 1 số tác phẩm như: Truyện Kiều, Đống chí, Đoàn thuyền đánh cá.. 
Từ khóa: Ngữ văn; Bài tập; Lớp 9 
VN 6974-75 

49. Bài tập ngữ văn 9: Tập 2/ Nguyễn Khắc Phi (chủ biên) . - Tái bản lần thứ 1 . - H.: Nxb Giáo dục, 2011 . - 128tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu một số bài tập ngữ văn chương trình lớp 9, gồm 2 phần: Phần 1 : các câu hỏi, Phần 2 : gợi ý làm bài, với 1 số tác phẩm như: Mùa xuân nho nhỏ, Viếng lăng Bác…

Từ khóa: Bài tập; Lớp 9; Ngữ văn 
VN 6976-77 

50. Bài tập thực hành lịch sử 9/ Huỳnh Việt Hùng, Trần Như Thanh Tâm, Bảo Ngọc, Cao Thị Hiền Trang  . - Đà Nẵng: Nxb Giáo dục Việt Nam, 2012 . - 140 tr,; 24 cm.
Tóm tắt: Nội dung cuốn sách đề cập đến những kiến thức cơ bản, hệ thống về lịch sử thế giới từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 và lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ 1 đến năm 2000. 
Từ khóa: Lịch sử; Bài tập; Thế giới; Việt Nam; Lớp 9 
VN6947
51. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Hóa học 9/ Ngô Ngọc An. Tái bản lần thứ 6 . - Đà Nẵng: Nxb Giáo dục Việt Nam, 2012 . - 147 tr.; 24cm
Tóm tắt: Các câu hỏi và bài tập được hệ thống hóa theo từng chương. Mỗi chương gồm 3 phần: 1. Hệ thống hóa kiến thức;  2. Câu hỏi và bài tập; 3. Đáp số và hướng dẫn giải. 
Từ khóa: Hóa học; Lớp 9; Sách tham khảo 
VN6901 

52. Cơ cấu trí khôn : Lý thuyết về nhiều dạng trí khôn / Haward Gardner; Người dịch : Phạm Toàn.  . - H.: Dân trí, 2012 . - 588 tr.; 24 cm
Tóm tắt: Cuốn sách đưa ra  tưởng về nhiều dạng trí khôn. Cơ sở sinh học của trí khôn. Khái niệm về trí khôn. Các loại trí khôn, ngôn ngữ, âm nhạc, lôgíc toán, không gian, trí giác cơ thể ở dạng vận động. Các trí khôn cá nhân. Phê phán lí thuyết về nhiều dang trí khôn. Xã hội hoá các trí khôn người thông qua biểu trưng; Giáo dục và ứng dụng các trí khôn. 

Từ khóa: Tâm lý học; Trí khôn; Trí thông minh ; Trí tuệ; Cơ cấu trí tuệ; Lý thuyết trí tuệ
Vv3935-36 

53. Dạy và học nghị luận xã hội/ Đỗ Ngọc Thống(chủ biên), Nguyễn Thanh Huyền . - Tái bản lần thứ 1 . - Đà Nẵng: Nxb Giáo dục Việt Nam, 2012 . - 199 tr.; 24 cm.
Tóm tắt: Cuốn sách làm rõ một số hiểu biết cơ bản về nghị luận xã hội như đặc điểm, yêu cầu, các dạng đề và cách làm bài nghị luận xã hội; Luyện tập lập ý cho bài nghị luận xã hội. 
Từ khóa: Nghị luận xã hội; sách tham khảo; Dạy văn học; Học văn học 

VN6896-97 

54. Đánh giá giới tại Việt Nam/ Ngân hàng Thế giới.  . - H., 2012 . - 110 tr.
Tóm tắt: Tài liệu gồm 5 chương: 1. Tổng quan và phương thức đánh giá giới tại Việt Nam; 2. Giới, nghèo và an sinh (Tiến bộ, đảo ngược và rào cản); 3. Vấn đề giới và việc làm (thoát nghèo, đóng góp vào tăng trưởng); 4. Giới và tham gia hoạt động chính trị; 5. Kết luận và kiến nghị. 
Từ khóa: Giới; Đánh giá; Việt Nam 
VL1974-75
55. Đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Sinh học 6/ Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Kì Nam.  . - Hà Nội: Nxb Giáo Dục, 2011 . - 176tr.; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu các đề kiểm tra theo nội dung kiến thức và theo phân phối chương trình. Đồng thời cuốn sách cũng đưa ra phần hướng dẫn trả lời và đáp án. 
Từ khóa: Sinh học;  Đề kiểm tra; Lớp 6 
VN 6910 
56. Gia đình: Môi trường giáo dục đầu tiên của con người / Bùi Đăng Thiên (biên soạn).  . - H. : Dân trí, 2011 . - 135tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách gồm những câu chuyện, tình huống mang tính chất giáo dục trong gia đình, cụ thể thảo luận vấn đề nuông chiều con trẻ, không tạo áp lực cho con cái, biết nhìn thẳng vào sự thật, tìm hiểu nhiều hơn về con cái, tôn trọng các thành viên trong gia đình, không mang quy tắc quyền lực về nhà, và tạo mối quan hệ tốt giữa cha - con trai, mẹ - con gái. 
Từ khóa: Giáo dục gia đình;  Con cái 
Vv3933-34

57. Giải pháp đột phá đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam: Kỷ yếu hội thảo/ Hội Khoa học Tâm lí - Giáo dục Việt Nam  . - H., 2012 . - 410 tr.
Tóm tắt: Tài liệu tập hợp 82 bài báo cáo được chia làm 4 phần: 1. Những vấn đề chung về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam; 2. Những vấn đề về đổi mới quản lý giáo dục; 3. Những vấn đề về đổi mới đào tạo và bồi dưỡng giáo viên; 4. Những vấn đề về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục ở các cấp học, ngành học, địa phương. 
Từ khóa: Giáo dục; Đổi mới giáo dục; Kỷ yếu hội thảo 
VL1973 

58. Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em . - H.: Nxb Lao động, 2012 . - 87 tr.; 19 cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu một số quy định pháp luật về các quyền cơ bản và bổn phận của trẻ em, trách nhiệm bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng, những quy định chung và điều khoản thi hành được quy định trong Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 
Từ khóa: Pháp luật; Trẻ em; Bảo vệ; Chăm sóc; Giáo dục; Luật 
Vv3939 

59. Những tố chất cần bồi dưỡng cho học sinh tiểu học / Đỗ Hồng Thanh (biên soạn)  . - H. : Dân trí, 2011 . - 139tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu những tố chất cần bồi dưỡng cho học sinh tiểu học như: bồi dưỡng phẩm chất tự tin, khả năng tập trung chú ý, khả năng phát triển ổn định, kiên trì, phẩm chất mạnh mẽ, tính tự lập, tính tôn trọng kỉ luật, tinh thần trách nhiệm, phẩm chất quý trọng thời gian, hiếu học, khả năng sáng tạo, lòng hiếu thảo, khoan dung, lạc quan, khiêm tốn và các bài trắc nghiệm về tính cách của trẻ. 
Từ khóa: Bồi dưỡng; Học sinh; Tiểu học; Phẩm chất; Tố chất
Vv3931-32

60. Triết lý giáo dục Việt Nam: Kỷ yếu hội thảo/ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam  . - H., 2011 . - 189 tr.
Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp 16 báo cáo được trình bày trong hội thảo như: Vấn đề bổ sung, phát triển triết lý giáo dục ở nước ta hiện nay; Triết lý quản lý giáo dục dưới góc nhìn giá trị học; Thử bàn về triết lý giáo dục; Triết lý giáo dục Việt Nam trong thời kỳ hội nhập... 
Từ khóa: Giáo dục; Triết lý giáo dục; Việt Nam 
VL1972
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